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Số: 26/2014/TT-BCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2014 
 

THÔNG TƯ 
Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm 

công nghiệp nông thôn tiêu biểu 
 
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; 
Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính 

phủ về khuyến công; 
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương, 
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về việc tổ chức bình 

chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, như sau: 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  
1. Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục tổ chức bình chọn sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu và quyền lợi, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có sản 
phẩm được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. 

2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở công nghiệp nông thôn theo quy 
định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 
năm 2012 của Chính phủ về khuyến công; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 
quan đến việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.  

Điều 2. Mục đích bình chọn  
Mục đích bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nhằm phát hiện 

và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát 
triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài 
nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần 
thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn. 
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Điều 3. Giải thích từ ngữ  
Một số cụm từ trong Thông tư này được hiểu như sau: 
1. Cấp bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, gồm: 
a) Cấp huyện là cấp bình chọn được thực hiện trong phạm vi quận, huyện, thị 

xã, thành phố trực thuộc tỉnh hoặc cấp tương đương; do Ủy ban nhân dân quận, 
huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) chủ trì, 
phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện; 

b) Cấp tỉnh là cấp bình chọn được thực hiện trong phạm vi tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
(sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chủ trì, phối hợp với các đơn vị 
liên quan tổ chức thực hiện; 

c) Cấp khu vực là cấp bình chọn được thực hiện trong phạm vi từng khu vực, 
do Cục Công nghiệp địa phương - Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn 
vị liên quan tổ chức thực hiện;  

Khu vực trong Thông tư này được chia thành 03 khu vực như sau: 
- Khu vực phía Bắc, gồm 28 tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, 

Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, 
Quảng Ninh, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, 
Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hòa Bình, 
Sơn La, Điện Biên, Lai Châu;  

- Khu vực miền Trung và Tây Nguyên, gồm 15 tỉnh, thành phố: Quảng Bình, 
Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, 
Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng; 

- Khu vực phía Nam, gồm 20 tỉnh, thành phố: Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, 
Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc 
Trăng, Kiên Giang, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau. 

d) Cấp quốc gia là cấp bình chọn được thực hiện trong phạm vi cả nước, do Bộ 
Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. 

2. Bộ sản phẩm là tập hợp các sản phẩm do cùng một cơ sở công nghiệp nông 
thôn sản xuất thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Các sản phẩm có cùng mẫu mã và công dụng, được sản xuất từ nhiều loại 
nguyên liệu, vật liệu khác nhau; 

b) Các sản phẩm có mẫu mã khác nhau, có công dụng giống nhau được sản 
xuất từ một loại nguyên liệu, vật liệu;  

c) Các sản phẩm khác nhau nhưng có thể ghép lại với nhau để tăng tiện ích sử dụng. 
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Điều 4. Sản phẩm tham gia bình chọn 
1. Sản phẩm tham gia bình chọn là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm (sau 

đây gọi chung là sản phẩm).  
2. Sản phẩm tham gia bình chọn là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

do chính cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất và đăng ký tham gia bình chọn. 
3. Sản phẩm tham gia bình chọn không phải là sản phẩm sao chép; việc sản 

xuất sản phẩm không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công 
nghiệp và các quy định khác liên quan tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, vệ 
sinh an toàn lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. 

4. Sản phẩm tham gia bình chọn phải có khả năng sản xuất hàng loạt, với số 
lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường. 

Điều 5. Phân nhóm các sản phẩm tham gia bình chọn 
Sản phẩm tham gia bình chọn được phân theo các nhóm như sau: 
1. Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ. 
2. Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm. 
3. Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí. 
4. Nhóm các sản phẩm khác.  
Điều 6. Nguyên tắc tổ chức và tham gia bình chọn  
1. Việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được 

thực hiện công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật. 
2. Được tổ chức bình chọn theo 4 (bốn) cấp, gồm: cấp huyện, cấp tỉnh, cấp khu 

vực và cấp quốc gia. 
3. Một cơ sở công nghiệp nông thôn có thể đăng ký tham gia bình chọn cho một 

hoặc nhiều sản phẩm. Một sản phẩm có thể đăng ký tham gia nhiều kỳ bình chọn. 
4. Cơ sở công nghiệp nông thôn gửi sản phẩm tham gia bình chọn trên nguyên 

tắc tự nguyện, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối 
với các thông tin liên quan đến sản phẩm của mình.  

 Điều 7. Tiêu chí bình chọn  
1. Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được đánh giá 

thông qua các tiêu chí cơ bản sau: 
a) Tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất;  
b) Tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường;  
c) Tiêu chí về tính văn hóa và thẩm mỹ;  
d) Tiêu chí khác.  
2. Chi tiết các tiêu chí bình chọn và phiếu chấm điểm sản phẩm công nghiệp 

nông thôn tiêu biểu quy định tại Phụ lục số 3, 4 kèm theo Thông tư này. 
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Chương II 
HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN VÀ BAN GIÁM KHẢO 

 
Điều 8. Hội đồng bình chọn  
1. Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (sau đây gọi 

là Hội đồng bình chọn) các cấp được thành lập như sau: 
a) Hội đồng bình chọn cấp huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

quyết định thành lập; 
b) Hội đồng bình chọn cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định thành lập; 
c) Hội đồng bình chọn cấp khu vực do Cục trưởng Cục Công nghiệp địa 

phương quyết định thành lập; 
d) Hội đồng bình chọn cấp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định 

thành lập. 
2. Thành viên của Hội đồng bình chọn hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. 

Việc bổ sung hoặc thay thế các thành viên của Hội đồng bình chọn do người có 
thẩm quyền thành lập Hội đồng bình chọn cùng cấp quyết định.  

Điều 9. Cơ cấu, thành phần của Hội đồng bình chọn  
1. Hội đồng bình chọn cấp huyện có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm: 
a) Chủ tịch Hội đồng là đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện;  
b) Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng là đại diện Lãnh đạo Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện hoặc Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân 
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các phó Chủ tịch Hội đồng khác do Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định; 

c) Các thành viên khác của Hội đồng là đại diện của một số đơn vị, tổ chức có 
liên quan; các nhà khoa học, các chuyên gia, người có chuyên môn, kinh nghiệm 
thuộc lĩnh vực, ngành nghề liên quan đến các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn.  

2. Hội đồng bình chọn cấp tỉnh có 07 hoặc 09 thành viên, bao gồm:  
a) Chủ tịch Hội đồng là đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 
b) Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng là đại diện Lãnh đạo Sở Công Thương; 

các phó Chủ tịch Hội đồng khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; 
c) Các thành viên khác của Hội đồng là đại diện của một số đơn vị, tổ chức có 

liên quan; các nhà khoa học, các chuyên gia, người có chuyên môn, kinh nghiệm 
thuộc lĩnh vực, ngành nghề liên quan đến các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn.  

3. Hội đồng bình chọn cấp khu vực có 09 hoặc 11 thành viên, bao gồm: 
a) Chủ tịch Hội đồng là đại diện Lãnh đạo Cục công nghiệp địa phương;  
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b) Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng là đại diện Lãnh đạo Sở Công Thương 
nơi tổ chức bình chọn; các phó Chủ tịch Hội đồng khác do Cục trưởng Cục Công 
nghiệp địa phương quyết định; 

c) Các thành viên khác của Hội đồng là đại diện của một số đơn vị, tổ chức có 
liên quan; các nhà khoa học, các chuyên gia, người có chuyên môn, kinh nghiệm 
thuộc lĩnh vực, ngành nghề liên quan đến các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn.  

4. Hội đồng bình chọn cấp quốc gia có 11 hoặc 13 thành viên, bao gồm:  
a) Chủ tịch Hội đồng là đại diện Lãnh đạo Bộ Công Thương;  
b) Phó Chủ tịch Hội đồng là đại diện Lãnh đạo Cục công nghiệp địa phương và 

đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân hoặc Sở Công Thương tỉnh, thành phố nơi tổ 
chức bình chọn; 

c) Các thành viên khác của Hội đồng là đại diện của một số đơn vị, tổ chức có 
liên quan; các nhà khoa học, các chuyên gia, người có chuyên môn, kinh nghiệm 
thuộc lĩnh vực, ngành nghề liên quan đến các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn. 

Điều 10. Nhiệm vụ của Hội đồng bình chọn 
1. Hội đồng bình chọn có nhiệm vụ hướng dẫn các cơ sở công nghiệp nông 

thôn lập hồ sơ đăng ký bình chọn; thành lập Ban giám khảo và Tổ chuyên môn 
giúp việc; tổ chức bình chọn; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả bình 
chọn, quyết định công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông 
thôn tiêu biểu (sau đây gọi là Giấy chứng nhận). 

2. Hội đồng bình chọn cấp huyện, cấp tỉnh và cấp khu vực có trách nhiệm lựa 
chọn các sản phẩm được công nhận của cấp tương ứng trình Ủy ban nhân dân cấp 
huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương phê 
duyệt để đăng ký tham gia bình chọn ở cấp cao hơn theo đúng quy định. 

3. Hội đồng bình chọn có trách nhiệm giải quyết các vướng mắc; xử lý kiến 
nghị và khiếu nại liên quan đến kết quả bình chọn do Hội đồng cấp đó thực hiện.  

Điều 11. Ban Giám khảo 
1. Ban Giám khảo do Chủ tịch Hội đồng bình chọn các cấp thành lập để giúp 

Hội đồng bình chọn đánh giá và bình chọn các sản phẩm công nghiệp nông thôn 
tiêu biểu. Ban Giám khảo chịu trách nhiệm trước Hội đồng bình chọn về kết quả 
bình chọn. 

2. Ban Giám khảo gồm có Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên. 
Số lượng thành viên của Ban Giám khảo là số lẻ. Thành viên của Ban Giám khảo 
là các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ quản lý, người có chuyên môn, kinh 
nghiệm thuộc lĩnh vực, ngành nghề liên quan đến các nhóm sản phẩm đăng ký 
tham gia bình chọn. Thành viên của Ban Giám khảo có thể là thành viên của Hội 
đồng bình chọn. 

3. Ban Giám khảo có nhiệm vụ nghiên cứu hồ sơ, sản phẩm và tổ chức bình 
chọn theo các nguyên tắc và tiêu chí được quy định tại Thông tư này. Ban Giám 
khảo làm việc theo nguyên tắc công khai, minh bạch, kết luận theo đa số.  


